
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ – TẾT TRUNG THU
(Thực hiện 4 tuần ngày 15/09 đến ngày 10/10/2025)

	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiện
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn










	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 
- Trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn:
- Cô tổ chức cho trẻ  rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. 
- Cô chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau.
- Hướng dẫn trẻ kê bàn bàn ăn, trải khăn, lọ hoa, bỏ đĩa, giấy lau, sắp xếp ghế cho 6 trẻ ngồi 1 bàn, có lối đi dễ dàng.
- Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng , đeo khẩu trang, tạp dề, đội mũ khi chia cơm, thức ăn cho trẻ.
- Sau khi chia cơm xong, cô cho trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn.
* Trong khi ăn:
- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần
- Cô giáo quan tâm đến những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.
- Cô giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn, hắt hơi biết che miệng.
* Sau khi ăn: 
- Cô  hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi quy định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	

Giáo viên,   trẻ
	


	2. Tổ chức giấc ngủ

	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).
* Trước lúc cho trẻ ngủ:
- Cô lau nhà khô thoáng sạch sẽ, hướng dẫn trẻ trải phản cùng cô, hướng dẫn trẻ lấy chiếu, gối cho trẻ đầy đủ.
- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát, cô đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn cho trẻ dễ ngủ. 
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và trẻ bên cạnh.
- Cô kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 
- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô cho trẻ lên ngủ. 
* Trong khi ngủ 
- Cô luôn có mặt thường xuyên để bao quát trẻ ngủ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi ngủ
- Nếu trẻ mặc nhiều  áo, trước khi trẻ ngủ cô cho trẻ cởi bớt áo.
- Không nên ép trẻ ngủ khi trẻ chưa quen mà cô nên tạo tâm lý an toàn để đưa trẻ vào giấc ngủ tự nhiên.
- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu cho nằm riêng gần cô 
- Trẻ  béo phì cho nằm cách xa các bạn khác 
- Cô giáo  cho trẻ nghe các bài hát ru giúp trẻ dễ ngủ hơn.
* Sau khi thức dậy
- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 
- Cô cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngột làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi quy định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên, trẻ

	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:
- Cô giáo luôn tự rèn bản thân, gọn gàng sạch sẽ , ăn mặc trang phục phù hợp với công việc ở trường.
- Cắt móng tay, vệ sinh tóc, da.
- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chia thức ăn
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi cảm cúm...
b. Vệ sinh cá nhân trẻ
-  Cô chuẩn bị xà phòng, khăn ướt để trẻ lau mặt, khăn khô cho trẻ lau tay.
- Cô chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.
- Cô mời lần lượt 5 trẻ ra thực hiện rửa tay lau mặt. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện đúng thao tác.
- Trong trường hợp trẻ lỡ bây bẩn cô tắm, rửa thay quần áo cho trẻ sạch sẽ. 
- Cô tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.
c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 
- Cô lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng đồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 
- Đồ dùng cốc uống nước của trẻ được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi.
- Khăn mặt của trẻ hằng ngày cô giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng  2 lần. 
- Cô lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. 
- Cô giặt chăn gối mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.
- Nhà vệ sinh của trẻ: Cô cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về, lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước, nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo.Cô  cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn, hàng tuần cô tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
- Cô hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh: Đi xong biết dội nước, giấy bẩn bỏ vào thùng rác có nắp đậy. 
- Cô kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
	Giáo viên 






Giáo viên , trẻ












Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe
* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
- Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ về chỉ số cân nặng và chiều cao
- Phối hợp nhân viên y tế cân đo trẻ đợt 1
b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
- Phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh về bệnh thường gặp: bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ.
c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm
- Trước khi đón trẻ vào lớp cô kiểm tra sức khỏe của trẻ xem trẻ có bị sốt, ho… báo liền phụ huynh. -  Cô theo dõi trẻ hàng ngày nếu phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viêm đường hô hấp, tiêu chảy..) phải báo ngay cho nhân viên y tế để xử lý và báo phụ huynh chăm sóc trẻ.
- Cô không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.
d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
- Đảm bảo đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, không sắc nhọn. Không cho trẻ chơi đồ dùng đồ chơi nguy hiểm.
- Đồ dùng nước lau nhà, vim tẩy phải cất trên cao nơi an toàn.
- Cô luôn bao quát trẻ ở tất cả mọi hoạt động. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động một cách lành mạnh nhưng đảm bảo an toàn cho trẻ 
- Cô không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ trẻ em dưới 16 tuổi đón trẻ
- Giáo dục trẻ chơi đồ chơi, trò chơi an toàn không chơi vật sắc nhọn.
 - Cô  tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trong nhà trường.
	



- Giáo viên, trẻ
- Nhân viên y tế,
- Phụ huynh

	



* ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
1. Tình hình sức khỏe của trẻ:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 2. Kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………





































KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ – TẾT TRUNG THU
(Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 10/10/ 2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	3.  Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày, dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán kho, gạo nấu cơm, nấu cháo... 
	- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong cách chế biến  một số món ăn, thức uống: Rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán kho, gạo nấu cơm, nấu cháo... 
	* Hoạt động hàng ngày
* Hoạt động góc


	5. (CS9) Thực hiện các việc tự phục vụ không cần sự giúp đỡ:
(Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng, đi vệ sinh, tự cởi và mặc quần áo) giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng 
	- Tập luyện kỹ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác.
- Mặc trang phục phù hợp với thời tiết, biết tự thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn, lao động tự phục vụ.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng  đồ dùng vệ sinh đúng cách.                                                          
	* Hoạt động vệ sinh:
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
 

	12. (CS14) Trẻ nhận ra tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý phù hợp (tránh xa, kêu cứu, thông báo với người khác...);


	 - Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
- Biết tránh một số trường hợp không an toàn:
+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi.
+ Ra khỏi nhà, trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo
+ Biết kêu cứu khi người lạ sờ vào người, sờ vào bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc dọa nạt, biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm.
KNS:
+ Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh nguy cơ bắt cóc
	* Hoạt động chiều 
+ Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh nguy cơ bắt cóc
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	15. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi/ đứng 

	- VĐCB: Đi mét ngoài bàn chân, đi khụy gối.
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng
- VĐCB : Đi  thăng bằng trên ghế thể dục(2m x 0,25 x 0,35m)
+TCVĐ: Chuyền bóng
- VĐCB:  Đi trên dây ( dây đặt trên sàn) 
+ TCVĐ: Kéo co


	* Hoạt động học
- VĐCB : Đi  thăng bằng trên ghế thể dục(2m x 0,25 x 0,35m)
+TCVĐ: Chuyền bóng 
- VĐCB:  Đi trên dây ( dây đặt trên sàn) 
+ TCVĐ: Kéo co
*  Hoạt động mọi lúc mọi nơi: - VĐCB: Đi mét ngoài bàn chân, đi khụy gối.
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng

	17. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động

	- VĐCB:  Ném trúng đích đứng bằng 1 tay  
+TCVĐ: Đá bóng vào gôn

	* Hoạt động học
- VĐCB:  Ném trúng đích đứng bằng 1 tay  
+TCVĐ: Đá bóng vào gôn

	20. Trẻ có khả năng vận động bật, nhảy.
	- VĐCB: Bật liên tục qua 4- 5 vòng. 
+ TCVĐ: Ném bóng vào rổ

	* Hoạt động học:
- VĐCB: Bật liên tục qua 4- 5 vòng. 
+ TCVĐ: Ném bóng vào rổ.

	 Lĩnh vực phát  triển nhận thức

	35. Trẻ nói  được tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi trò chuyện. Nói được tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
Nói được họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Những đặc điểm nổi bậc của trường, lớp mầm non, công việc của các cô bác trong trường
- Đặc điểm sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
+ Trường mầm non Diễn Vạn  
+ Trò chuyện theo phương pháp Unis: Các hoạt động ở trường mầm non”
+ Trò chuyện theo phương pháp Unis: lớp học của bé
	* Hoạt động đón, trả trẻ
- Trò chuyện với trẻ về trường, lớp Mầm non
* Hoạt động học
- Trường mầm non Diễn Vạn  thân yêu
- Trò chuyện theo phương pháp Unis: lớp học của bé
- Trò chuyện theo phương pháp Unis: “Các hoạt động ở trường mầmm non”
* Hoạt động góc: Chơi đóng vai cô giáo…

	37. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
	- Ngày hội bé đến trường
-  Bé vui đón tết trung thu”

	* Hoạt động học
- Bé vui đón tết trung thu
* Hoạt động góc: Trẻ làm đèn ông sao, nặn bánh trung thu...
* Hoạt động đón trả trẻ: Trò chuyện về ngày hội đến trường của bé.

	40. Trẻ biết quan tâm đến các con số biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và  đếm theo khả năng
	+ Ôn số lượng 5, nhận biết chữ số 5. 

	* Hoạt động học:
+ Ôn số lượng 5, nhận biết chữ số 5. 

* Hoạt động góc: ôn số lượng 1 đến 5; 

	46. (CS45). Xác định một số hình phẳng và hình khối đơn giản trong cuộc sống xung quanh;
	- Ôn các hình học (vuông, tròn, tam giác, chữ nhật)
- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
- Tạo ra một số hình, hình học bằng các cách khác nhau
	* Hoạt động học:
 Ôn các hình học (vuông, tròn, tam giác, chữ nhật)
* Hoạt động góc: chắp ghép các hình học tạo than thành : ngôi nhà, cửa sổ của ra vào…
- Tạo ra một số hình, hình học bằng các cách khác nhau: que tính, bìa, giây kẽm nhung.

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	53. Trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	* Hoạt động hàng ngày
Quan sát hoạt động của trẻ.

	56. Trẻ dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh...
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dể hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	* Hoạt động hàng ngày


	58. Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...
	- Đọc biểu cảm bài thơ:
Nghe lời cô giáo (Nguyễn Văn Chương), Bập bênh ( Lê Thị Hiển), Gà học chữ  (Phạm Trung Hiếu), Làm quen chữ số  (Vương Trọng); Tình bạn (Trần Thị Hương);
	* Họat động học
- Gà học chữ  (Phạm Trung Hiếu)
* Hoạt động chiều:
 - Tình bạn (Trần Thị Hương);
* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Làm quen chữ số  (Vương Trọng); 
Nghe lời cô giáo (Nguyễn Văn Chương), Bập bênh ( Lê Thị Hiển),

	59. Trẻ biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự
- Kể truyện theo đồ vật, theo tranh.
+ Truyện: Ngày đầu đến lớp, Thỏ trắng biết lỗi;  Bạn mới; Món quà của cô giáo 
	* Hoạt động học:
- Truyện: Món quà của cô giáo
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Truyện: Ngày đầu đến lớp, Thỏ trắng biết lỗi; bạn mới

	61. (CS33). Trẻ biết sử dụng lời nói, hành vi lịch sự trong giao tiếp

	-Trẻ biết sử dụng các từ “Cảm ơn”; “Xin lỗi”; “Xin phép”; “Thưa”;  “Dạ”; “Vâng” ...phù hợp tình huống. Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
 Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	* Hoạt động đón trả trẻ.
* Hoạt động hàng ngày.

	 71. (CS38)Trẻ nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	- Làm quen chữ cái : o, ô, ơ
- Trò chơi chữ cái : o, ô, ơ


	* Hoạt động học
- Làm quen chữ cái : o, ô, ơ
- Trò chơi chữ cái : o, ô, ơ
* Hoạt động góc:
- Chơi tìm chữ cái o, ô, ơ trong từ, nặn chữ cái o, ô, ơ
* Hoạt động chiều: 
- Trò chơi chữ cái o,ô,ơ
- Tập tô chữ cái: o, ô,ơ

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	76. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ và đồng dao, ca dao tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	* Nghe hát: 
- Đi học (Nhạc:Bùi Đình Thảo)
- Ngày đầu tiên đi học (Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện).
- Mầm non hạnh phúc thân yêu (Vũ Cẩm)
- Chiếc đèn ông sao (Phạm Tuyên), 

	* Hoạt động học
Nghe hát bài: 
- Cô đi nuôi dạy trẻ (Nguyễn Văn Tý), 
- Cô giáo miền xuôi (Mộng Lân); 
- Đi học (Bùi Đình Thảo); 
- Chiếc đèn ông sao (Phạm Tuyên), 
* Hoạt động đón trả trẻ: Ngày đầu tiên đi học(Nguyễn Ngọc Thiện) - Mầm non hạnh phúc thân yêu (Vũ Cẩm)

	77. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm, của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	- Trẻ hát đúng lời, giai điệu của một số bài hát trong chủ đề.
- Ngày vui của bé (Hoàng Văn Yến)
- Em đi mẫu giáo (Dương Minh Viên) 
- Trường chúng cháu là trường mầm non (Phạm Tuyên)
- Bàn tay cô giáo (Nhạc:Phạm Tuyên –Lời:Đinh Hải)
-  Rước đèn dưới ánh trăng (Phạm Tuyên) 
	* Hoạt động học
- Dạy hát:
 Em đi mẫu giáo (Dương Minh Viên) 
*Hoạt động chiều:  
LQBH:
+ Trường chúng cháu là trường mầm non (Phạm Tuyên)
+Em đi mẫu giáo (Dương Minh Viên) 
+  Rước đèn dưới ánh trăng (Phạm Tuyên)  
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
- Bàn tay cô giáo (Nhạc: Phạm Tuyên –Lời:Đinh Hải)
- Ngày vui của bé (Hoàng Văn Yến)

	78. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức(Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	+ Vỗ tay theo TTC: Trường chúng…mầm non”
+ VĐMH: -  Rước đèn dưới ánh trăng (Phạm Tuyên) 
- Biểu diễn cuối chủ đề
	* Hoạt động học
+ Vỗ tay theo TTC: Trường chúng…mầm non” (Phạm Tuyên)
+ VĐMH: -  Rước đèn dưới ánh trăng (Phạm Tuyên) 
- Biểu diễn cuối chủ đề

	 79. Trẻ biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	Trò chơi âm nhạc:
- Bức tượng âm nhạc
- Hãy nhảy cùng tôi
- Ai nhanh nhất
- Vòng tròn tiết tấu
	* Hoạt động học
- Bức tượng âm nhạc
- Hãy nhảy cùng tôi
- Ai nhanh nhất
- Vòng tròn tiết tấu

	81. Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, để tạo ra các sản phẩm.
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
+ Làm cặp từ vở hộp thuốc
+ Làm tranh cuối chủ đề
+ Làm đèn trung thu 
	* Hoạt động học: 
+ Làm đèn trung thu

* Hoạt động góc: 
+ Làm cặp từ vỏ hộp thuốc
+ Làm tranh cuối chủ đề


	82. Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ,  cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Vẽ, tô màu đồ chơi trong trường mầm non, 
- Vẽ, tô màu cô giáo
- Trang trí rèm cửa
	* Hoạt động học:
- Vẽ, tô màu cô giáo
* Hoạt động góc: vẽ, cắt, dán đồ dùng đồ chơi trường mầm non, vẽ tô màu cô giáo...
* Hoạt động chiều:
- Vẽ, tô màu đồ chơi trường mầm non
- Trang trí rèm cửa


	83. Trẻ biết Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Phối hợp các kỹ năng cắt (cắt đường thẳng, đường cong, đường cong nhọn, đường zích zắc, đường bao...); 
+ Cắt dán đồ chơi trong trường  Mầm non
	* Hoạt động chiều:
+ Cắt dán đồ chơi trong trường  Mầm non

	
84. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối
	- Phối hợp các kỹ năng nặn ( Xoay tròn,lăn dọc, ấn dẹt, làm lõm, bẻ loe, nắn vuốt nhọn, uốn cong, vẽ, véo, vuốt, ấn bàn tay...) để tạo thành các sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối, hợp lý.
+ Nặn quà tặng bạn
+ Nặn đồ chơi trong lớp
+ Nặn Bánh trung thu
	* Hoạt động góc:
 - Nặn đồ chơi trong lớp, nặn quà tặng bạn, nặn bánh trung thu...


	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	91. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	- Dạy trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, bố mẹ .
- Dạy trẻ nhớ số điện thoại bố, mẹ. Địa chỉ gia đình.
	* Hoạt động đón trả trẻ

	96. (CS 17). Trẻ biết gọi tên tối thiểu 3 cảm xúc khác nhau của bản thân và nói nguyên nhân gây ra các cảm xúc đó;
	- Gọi tên tối thiểu 3 cảm xúc khác nhau của bản thân và nói nguyên nhân gây ra các cảm xúc đó;
	* Hoạt động hàng ngày 


	102. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng :
+Để đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định 
- Hướng dẫn trò chơi montessori: Sắp xếp bàn ăn;  
+Trật tự khi ăn, khi ngủ
+ Không làm ồn nơi công cộng. 
	* Hoạt động góc:
- Trẻ chơi xong nhắc trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định
* Hoạt động đón trả trẻ
+ Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ ngăn nắp gọn gàng
* Hoạt động ăn, ngủ
* Hoạt động chiều: - Hướng dẫn trò chơi montessori: Sắp xếp bàn ăn;  

	109. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mau thuẫn ( dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi 
„đúng – sai“,  „tốt – xấu“

	*Hoạt động hàng ngày: cô quan sát trẻ hoạt động của trẻ





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH :
 TRƯỜNG MẦM NON DIỄN VẠN THÂN YÊU
( Thực hiện trong 1 tuần, từ ngày 15/09 – 19/09/ 20245)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi,
TDS
	- Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, sáng nay ai đưa con đi học, con học lớp nào, trường nào, ở trường có những ai……
- Chơi: chơi tự chọn ở các góc
- Thể dục sáng: + Thứ 2,4,6: tập bài trường chúng cháu là trường mầm non
                            +Thứ 3,5 : Tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 
	LVPTNT
Thể dục
-VDCB: “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”
- TCVĐ: Chuyền bóng
	LVPTNT
KPXH
Trường mầm non Diễn vạn thân yêu

	LVPTNT
LQVT
  Ôn số lượng 5, nhận biết chữ số 5. 

	LVPTNN
LQCC
 o, ô, ơ 

	LVPTTM
Âm nhạc
- NDTT: VĐTTTC “Trường ... mầm non”
- NDKH: 
+NH “Đi học”
+TC: Nhảy theo nhạc

	
Chơi, hoạt động ở các góc


	 * Góc phân vai:  Gia đình, Cô giáo, bác sỹ, cô cấp dưỡng, lớp mẫu giáo, cửa hàng ăn uống.
* Góc xây dựng – lắp ghép: xây dựng trường mầm non, lắp ghép đồ chơi trong sân trường.
* Góc học tập: Xem tranh và ghép tranh về các hoạt động trong trường mầm non, cắt số lượng 1-5, đếm số lượng và gắn số tương ứng. Nặn chữ cái o,ô,ơ…
* Góc nghệ thuật: - Trẻ chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau của các dụng cụ âm nhạc. Hát về trường mầm non,...
- Vẽ, nặn, xé dán , tô màu về các đồ dùng đồ chơi trên sân trường MN, làm cặp…
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, đong cát, nước...
* cho trẻ nhảy erobich

	Chơi ngoài trời

	- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết,  quan sát đồ chơi đu thuyền; cầu trượt;  Làm cặp từ các hộp cát tông; Trò chuyện về cách ăn mặc phù hợp thời tiết.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, tập tầm vông, tung cao hơn nữa, mèo đuổi chuột, kéo co 
- Chơi tự do
- Tổ chức giao lưu trò chơi vận động lớp lớn B vào thứ 4.

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới" Tìm bạn"; Chơi tự chọn
- Cho trẻ tô các nét cơ bản ở vở chữ cái, chơi tự chọn
- Nghỉ sinh hoạt chuyên môn
- Thực hiện trong vở tạo hình: Vẽ đồ chơi trong trường MN; LQBH: “Trường chúng ...mầm non” ; 
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ
( Thực hiện 1 tuần, Từ ngày 22/ 09 đến 26/09/ 2025)
	    Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
chơi, TDS
	* Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về trường mầm non, sáng nay ai đưa con đi học, con học lớp nào, trường nào, ở trường có những ai……
*Chơi tự chọn: cho trẻ chơi ở các góc
* Thể dục sáng: Thứ 2,4,6  tập với bài : “ Trường của cháu đây là trường mầm non’’; Thứ 3,5: Tập theo nhịp hô

	Hoạt động học 
	LVPTNN Thơ
Gà học chữ
(Tác giả: Trung hiếu)
	LVPTTC: 
 Thể dục
- VĐCB: Bật liên tục vào 4-5 vòng
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ

	LVPTNT 
KPXH
Trò chuyện sáng theo phương pháp UNIS: Lớp học của bé

	LVPTTM
Âm nhạc
- NDTT: DH
“Em đi mẫu giáo”
(Dương Minh Viên)
- NDKH: +NH
Cô giáo miền xuôi
(Mộng Lân)
+ TCÂN: Ai nhanh nhất
	LVPTTM
Tạo hình
Vẽ, tô màu cô giáo


	Chơi hoạt động ở các  góc
	* Góc phân vai: Lớp mẫu giáo, Cô giáo, bác sỹ, cô cấp dưỡng, cửa hàng ăn uống
* Góc xây dựng: Xây dựng Trường lớp học mầm non, lắp ghép đồ chơi
* Góc học tập: Ghép tranh trường mầm non, cắt dán đồ chơi trong sân trường mầm non lắp ghép chữ cái ...chơi trò chơi ở các góc. 
 +Sách: Xem tranh truyện làm An bun về trường mầm non.
* Góc nghệ thuật: Vẽ đường đến lớp, vẽ lớp học, nặn, đồ chơi trong lớp 
 * Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước
* cho trẻ nhảy ero bích

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:- Quan sát thời tiết, tổ chức gieo hạt ở góc thiên nhiên; Quan sát lớp học của các bạn; Quan sát bồn hoa của lớp; 
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, tung cao hơn nữa, tập tầm vông, kéo co, gieo hạt.
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt, xích đu, hoạt động trải nghiệm....
* Tổ chức cho trẻ giao lưu trò chơi vận động với lớp lớn C

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi dân gian “ Ai giữ bóng giỏi”; - Chơi tự chọn ở các góc
-  Cắt dán đồ chơi trong trường MN( vở thủ công); chơi tự chọn
- LQBH “Em di mẫu giáo”; Chơi tự chọn
- Dạy trẻ bài thơ “Tình Bạn”; Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÉ VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU
( Thực hiện 1 tuần : từ ngày 29/09 đến 03/10/ 2025)
	      Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ , trò chuyện với trẻ về các hoạt động ngày tết trung thu
 * Chơi tự chọn 
* TDS: Thứ 2,4,6 tập kết hợp với bài : “Chiếc đèn ông sao”
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH:
Bé vui đón đón tết trung thu

	LVPTTC
 Thể dục
- VĐCB: Ném trúng đích đứng bằng 1 tay
- TCVĐ: đá bóng vào gôn 
	LVPTTM
Tạo hình Làm đèn trung thu

	LVPTNN TCCC
Trò chơi chữ cái: o,ô,ơ

	LVPTTM
Âm nhạc
NDTT: - VĐMH 
“Rước đèn dưới trăng”
(Hoàng Văn Yến)
NDKH
+ NH: “Chiếc đèn ông  sao”
+ TCÂN: Vòng tròn tiết tấu

	
Chơi, hoạt động ở các góc


	- Góc phân vai: -  Mẹ con, Bác sĩ, cửa hàng bán đèn ông sao, cửa hàng bán bánh trung thu...
- Góc học tập: phân nhóm thực phẩm bằng lô tô, ôn các chữ số, vòng quay kỳ diệu, làm an bun về chủ đề.
- Góc sách truyện: - Xem tranh về ngày tết trung thu, xem sách, đọc truyện 
- Góc xây dựng – lắp ghép:  Xây trường mầm non, ghép hình ngôi sao, lắp ghép nhà...
* Góc nghệ thuật: - Cắt dán, tô màu đèn ông sao, nặn bánh trung thu, hát múa các bài hát về trung, làm đèn trung thu...
* Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc góc thiên nhiên
* Giao lưu e rrobich

	Chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ: Quan sát đèn ông sao, đồ chơi trên sân trường, quan sát bầu trời, làm lồng đèn, quan sát nhà bóng, đọc thơ về chủ đề …. 
+ TCVĐ:Thi xem ai nhanh, lộn cầu vồng, kéo co, Chuyền bóng, bịt mắt bắt dê.
+ Chơi tự do
*Tổ chức giao lưu trò chơi vận động với lớp lớn B

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định 

	
Hoạt động chiều
	- Nghe hát dân ca nghệ an: “Lời thầy cô”.; Chơi tự chọn ở các góc
- Thực hiện trong vở chữ cái; chơi tự chọn.
- Cho trẻ hát múa các bài hát về trung thu; chơi tự chọn
- Làm quen bài hát: “Rước đen dưới trăng”; chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh; Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ



KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH:
 CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON
( Thực hiện 1 tuần: từ ngày 06/10 -  10/10/2025)
	  Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Chơi TDS
	* Đón trẻ: trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong trường mầm non
* Chơi tự do ở các góc:
* Thể dục sáng: Thứ 2,4,6 tập với bài:“ Trường của cháu đây là trường mầm non’’; Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	

Hoạt động học
	LVPTNT
KPXH: 
Trò chuyện sáng theo pp unis “Các hoạt động ở trường mầm non”

	LVPTTC
Thể dục
- VĐCB:  Đi trên dây ( dây đặt trên sàn) 
+ TCVĐ: Kéo co

	LVPTNT
LQVT
Ôn các hình (vuông, tròn, tam giác, chữ nhật)
	LVPTNN
LQVH
Truyện 
“Món quà của cô giáo”
	LVPTTM
Âm nhạc
NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề
NDKH+ NH:
 “ Cô nuôi dạy trẻ ”
(Nguyễn Văn Tý)
+ TCÂN: Bức tượng âm nhạc.

	

Chơi hoạt động ở các góc

	* Góc đóng vai: Lớp Mẫu giáo, siêu thị đồ chơi, cửa hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm
* Góc xây dựng: xây dựng trường MN, lắp ghép các đồ dùng đồ chơi.
* Góc học tập: Tìm chữ cái trong từ, chơi bàn tính học đếm, chơi trò chơi ở các góc, ghép hình học từ que tính, bảng chun học toán.
+ Góc sách – truyện: Xem truyện tranh, làm Album về trường Mầm non
* Góc nghệ thuật: - Vẽ lớp học, đồ chơi yêu thích. Biểu diễn các bài hát: Ngày vui của bé, Em đi mẫu giáo, Rước đèn dưới trăng...
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát, nước
* Giao lưu erobich

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát hoạt động cô cấp dưỡng, quan sát bác bảo vệ; quan sát cây xoài; Vẽ trường mầm non trên sân.
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh, lộn cầu vồng, kéo co, Chuyền bóng, đuổi bắt...
- Chơi tự do
* Tổ chức cho trẻ lao động làm vườn

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
- Trẻ  biết trải phản, trải chiếu,tự lấy gối, nằm ngủ đúng nơi quy định

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi montessori: Sắp xếp bàn ăn;  Chơi tự chọn ở các góc
- Thực hiện trong vở tạo hình “ Trang trí rèm cửa”;  chơi  tự chọn ở các góc
-  Nghỉ sinh hoạt chuyên môn
- Dạy trẻ kỹ năng  phòng tránh nguy cơ bị bắt cóc; chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.




